Chi tiết thủ tục hành chính
Mã thủ tục: 2.000503.000.00.00.H56
Số quyết định: 4918/QĐ-UBND
Tên thủ tục: Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương
Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Xã
Loại thủ tục: TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực: Chính sách
Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đối tượng làm tờ khai theo mẫu quy định, nộp cho Ủy ban nhân dân xã, phường và giấy tờ gốc hoặc giấy tờ được coi là giấy tờ gốc hoặc giấy tờ liên quan; bản sao căn cước công dân/căn cước.
Bước 2: Ủy ban nhân dân xã, phường tiếp nhận hồ sơ của đối tượng đề nghị hưởng chế độ.
Xét duyệt thành 02 đợt: Đợt 1 xét duyệt các đối tượng có giấy tờ gốc hoặc được coi là giấy tờ gốc; đợt 2 xét duyệt các đối tượng có các giấy tờ liên quan.
Bước 3: Ban Chỉ huy quân sự xã, phường tổng hợp danh sách và hồ sơ, đề nghị Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh họp xem xét, xác nhận đối tượng.
Bước 4: Hội đồng chính sách xã, phường họp công khai xét duyệt đối với đối tượng do Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh đã cho ý kiến bằng văn bản.
Bước 5: Tổ chức niêm yết và thông báo danh sách đối tượng đã xét duyệt; sau 15 ngày, nếu không có ý kiến thắc mắc, khiếu kiện của nhân dân thì Ủy ban nhân dân xã, phường tổng hợp, lập hồ sơ báo cáo Ủy ban nhân dân huyện (quận) qua Ban Chỉ huy quân sự huyện (quận).
Bước 6: Ban Chỉ huy quân sự huyện (quận) tiếp nhận hồ sơ theo đề nghị của Ủy ban nhân dân các xã, phường; lập danh sách đề nghị Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội huyện (quận) rà soát những đối tượng thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, mất sức lao động, bệnh binh hàng tháng và các đối tượng khác thuộc diện không áp dụng. Tổ chức xét duyệt hồ sơ; tổng hợp kết quả, báo cáo Ban chỉ đạo huyện (quận).
Tổng hợp hồ sơ; làm công văn, kèm theo danh sách có xác nhận của Ủy ban nhân dân huyện (quận), báo cáo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (thành phố).
Bước 7: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (thành phố) tiếp nhận hồ sơ của Ban Chỉ huy quân sự huyện (quận); xét duyệt, tổng hợp báo cáo xin ý kiến Ban chỉ đạo và Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố).
Lập bản xét duyệt và đề nghị đối với từng trường hợp.
Làm công văn, kèm theo danh sách và hồ sơ đối tượng đủ điều kiện hưởng chế độ báo cáo Quân khu (qua Phòng Chính sách).
Đối với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, cơ quan Cục Chính trị thực hiện trách nhiệm tương tự Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (thành phố) trong việc chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền và phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội.
Bước 8: Bộ Tư lệnh các quân khu và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức xét duyệt; đề nghị Bộ Quốc phòng (qua Cục Chính sách - Tổng cục Chính trị).
Bước 9: Cục Chính sách - Tổng cục Chính trị:
- Thẩm định, ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng.
- Làm công văn giới thiệu, kèm hồ sơ chuyển về Bộ chỉ huy quân sự tỉnh (thành phố) bàn giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh (thành phố) để chi trả chế độ.
Bước 10: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (thành phố) bàn giao hồ sơ hưởng trợ cấp hàng tháng của đối tượng cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận, chậm nhất không quá 45 ngày, kể từ ngày ký quyết định hưởng chế độ.
Chuyển trả giấy tờ gốc cho đối tượng chậm nhất 30 ngày sau khi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ.
Cách thức thực hiện: 
	
Hình thức nộp
	
Thời hạn giải quyết
	
Phí, lệ phí
	
Mô tả

	
Trực tiếp
	
Không quy định 
	

	
Không quy định

	
Trực tuyến
	
Không quy định 
	

	
Không quy định
Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (một phần)

	
Dịch vụ bưu chính
	
Không quy định 
	

	
Không quy định


Thành phần hồ sơ: 
Bao gồm
	
Tên giấy tờ
	
Mẫu đơn, tờ khai
	
Số lượng

	
-	Bản khai cá nhân của đối tượng;
	
MU1A.docx
	
Bản chính: 0
Bản sao: 0

	
-	Một hoặc các giấy tờ gốc hoặc đuợc coi là giấy tờ gốc; hoặc giấy tờ liên quan;
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
-	Bản photo chứng minh thư nhân dân (có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường);
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
-	Biên bản xét và xác nhận của hội nghị Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh xã, phường;
	
Mẫu 03.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
-	Công văn đề nghị của Uỷ ban nhân dân xã, phường;
	
Mẫu 04.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
-	Công văn đề nghị của các cấp;
	
Mẫu 05.docx
Mẫu 5a.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
-	Danh sách đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng;
	
Mẫu 6a.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
-	Giấy xác nhận quá trình công tác trong quân đội;
	
Mẫu 08.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
- Giấy giới thiệu chi trả trợ cấp hàng tháng.
	
Mẫu 09.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0


Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam
Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan có thẩm quyền: Tổng cục Chính trị, Cục Chính sách
Địa chỉ tiếp nhận HS: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã
Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin
Cơ quan phối hợp: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam
Kết quả thực hiện: Quyết định về việc hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ
Căn cứ pháp lý: 
	
Số ký hiệu
	
Trích yếu
	
Ngày ban hành
	
Cơ quan ban hành

	
142/2008/QĐ-TTg
	
Về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương
	
27-10-2008
	
Thủ tướng Chính phủ

	
144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC
	
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương
	
27-11-2008
	
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

	
Thông tư số 104/2024/TT-BQP
	
Thông tư thay thế, bãi bỏ một số quy định, mẫu biểu tại các một số quy định, mẫu biểu tại các Thông tư liên tịch của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính
	
27-11-2024
	
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng


Yêu cầu, điều kiện thực hiện: a, Đối tư­ợng và điều kiện áp dụng:
Quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu n­ước, nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trư­ớc, có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hư­u trí, chế độ mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hàng tháng, thuộc một trong các trường hợp sau đây:
- Đã phục viên, xuất ngũ về địa phương;
- Đã chuyển ngành rồi thôi việc;
- Đã phục viên, xuất ngũ một thời gian rồi tiếp tục công tác (tái ngũ, làm việc ở cơ quan, đơn vị, tổ chức ngoài quân đội), sau đó lại phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.
b, Đối t­ượng không áp dụng:
- Những ngư­ời thuộc đối tư­ợng nêu trên nhưng hiện đang h­ưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hàng tháng; hoặc hiện đang công tác hư­ởng l­ương từ ngân sách Nhà nước có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc;
- Những ngư­ời phản bội, đầu hàng địch; người vi phạm kỷ luật bị tước danh hiệu quân nhân; ng­ười tính đến ngày Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành mà đang chấp hành án tù chung thân hoặc bị kết án một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia mà chư­a đ­ược xoá án tích;
- Ng­ười xuất cảnh ra n­ước ngoài (bao gồm cả ngư­ời đi lao động hợp tác quốc tế) và ở lại nư­ớc ngoài bất hợp pháp;
- Ng­ười đã từ trần như­ng không còn vợ hoặc chồng; bố đẻ, mẹ đẻ; con đẻ, con nuôi hoặc ngư­ời nuôi d­ưỡng hợp pháp.
Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.
Từ khóa: Không có thông tin
Mô tả: Không có thông tin
